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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
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                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật: 4 T
Vật nuôi trong gia đình: 1T                                     (Từ 22/12-26/12/2025)
Động vật sống trong rừng: 1T (Từ 29/12-02/01/2026)

Động vật sống dưới nước: 1T (Từ 05/01-09/01/2026)

Một số loài chim và côn trùng: 1T (Từ 12/01 - 16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I (16/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	65. Trẻ kiểm soát được vận động chạy,bò: 


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	+ Hoạt động học
- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Chạy chậm khoảng 100-120 m.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
- Bò dích dắc qua 7 điểm
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120 m.
	
	

	
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
	
	

	
	 Bò dích dắc qua 7 điểm
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	66. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá …; Thực phẩm 
giàu Vitamin và muối khoáng: rau, quả …
	Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
	Chơi hoạt động góc.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ 
chơi và sự đa dạng của chúng.
	+ Hoạt động học

- Một số con vật nuôi trong gia đình.
- Động vật sống trong rừng.
- Động vật sống dưới nước.
- Một số loài chim và côn trùng
	

	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả.
	
	

	68. Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước nóng bốc hơi".
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	Các hoạt động hàng ngày

	

	
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
	
	

	
	Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
	
	

	
	Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi".
	Quan sát sự bốc hơi của nước.

	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	69. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	+ Hoạt động học

- Gọi tên các thứ trong tuần.
	

	
	Gọi tên các thứ trong tuần.
	
	

	70. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí (trên-dưới; trước-sau; phải - trái) của đồ vật so với bạn khác.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau) so với bạn khác.
	+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau của đồ vật so với bạn khác.
+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bạn khác.
	

	
	Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bạn khác.
	
	

	71. Trẻ biết nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số nghề phổ biến nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Kể một số nghề phổ biến, nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	74. Trẻ biết đọc và thể hiện tình  cảm qua các bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
Biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Mèo đi câu cá, Chim chích bông; Ong và bướm; Nàng tiên ốc
- Truyện: Hươu con biết lỗi; Giọng hát chim sơn ca...
	

	75. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Nhận dạng và phát âm chữ cái i, t, c.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái i, t, c.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	Hoạt động chơi theo ý thích 
buổi chiều.
	

	77. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ.
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 
	+ Trò chuyện vè bình đẳng giới 

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
	
	

	78. Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	79. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc thích minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	+ Hoạt động học

- Hát: Gà trống, mèo con và cún con; Con Cào cào; Chú voi con ở Bản Đôn ; Cá vàng bơi ; Chim chích bông.

- NH: Chị ong nâu và em bé; Hoa thơm bướm lượn, chim vành khuyên…

- TCÂN: Tai ai tinh; Ai nhanh nhất…
	

	
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	
	

	80. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Vẽ đàn vịt đang bơi.

- Vẽ con thỏ.

- Cắt, dán con cá.  
	

	81. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán con mèo

- Nặn một số côn trùng
- In đàn kiến bằng vân tay.


	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đặng Thị Hồng
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                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật: 4 T
Vật nuôi trong gia đình: 1T                                     (Từ 22/12-26/12/2025)
Động vật sống trong rừng: 1T (Từ 29/12-02/01/2026)

Động vật sống dưới nước: 1T (Từ 05/01-09/01/2026)

Một số loài chim và côn trùng: 1T (Từ 12/01 - 16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I (16/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	65. Trẻ kiểm soát được vận động chạy,bò: 


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	+ Hoạt động học
- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Chạy chậm khoảng 100-120 m.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
- Bò dích dắc qua 7 điểm
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120 m.
	
	

	
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
	
	

	
	 Bò dích dắc qua 7 điểm
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	66. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá …; Thực phẩm 
giàu Vitamin và muối khoáng: rau, quả …
	Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
	Chơi hoạt động góc.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ 
chơi và sự đa dạng của chúng.
	+ Hoạt động học

- Một số con vật nuôi trong gia đình.
- Động vật sống trong rừng.
- Động vật sống dưới nước.
- Một số loài chim và côn trùng
	

	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả.
	
	

	68. Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước nóng bốc hơi".
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	Các hoạt động hàng ngày

	

	
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
	
	

	
	Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
	
	

	
	Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi".
	Quan sát sự bốc hơi của nước.

	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	69. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	+ Hoạt động học

- Gọi tên các thứ trong tuần.
	

	
	Gọi tên các thứ trong tuần.
	
	

	70. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí (trên-dưới; trước-sau; phải - trái) của đồ vật so với bạn khác.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau) so với bạn khác.
	+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau của đồ vật so với bạn khác.
+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bạn khác.
	

	
	Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bạn khác.
	
	

	71. Trẻ biết nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số nghề phổ biến nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Kể một số nghề phổ biến, nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	74. Trẻ biết đọc và thể hiện tình  cảm qua các bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
Biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Mèo đi câu cá, Chim chích bông; Ong và bướm; Nàng tiên ốc
- Truyện: Hươu con biết lỗi; Giọng hát chim sơn ca...
	

	75. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Nhận dạng và phát âm chữ cái i, t, c.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái i, t, c.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	Hoạt động chơi theo ý thích 
buổi chiều.
	

	77. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ.
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 
	+ Trò chuyện vè bình đẳng giới 

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
	
	

	78. Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	79. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc thích minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	+ Hoạt động học

- Hát: Gà trống, mèo con và cún con; Con Cào cào; Chú voi con ở Bản Đôn ; Cá vàng bơi ; Chim chích bông.

- NH: Chị ong nâu và em bé; Hoa thơm bướm lượn, chim vành khuyên…

- TCÂN: Tai ai tinh; Ai nhanh nhất…
	

	
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	
	

	80. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Vẽ đàn vịt đang bơi.

- Vẽ con thỏ.

- Cắt, dán con cá.  
	

	81. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán con mèo

- Nặn một số côn trùng
- In đàn kiến bằng vân tay.


	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                          Nguyễn Thị Nhung



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật: 4 T
Vật nuôi trong gia đình: 1T                                     (Từ 22/12-26/12/2025)
Động vật sống trong rừng: 1T (Từ 29/12-02/01/2026)

Động vật sống dưới nước: 1T (Từ 05/01-09/01/2026)

Một số loài chim và côn trùng: 1T (Từ 12/01 - 16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I (16/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	65. Trẻ kiểm soát được vận động chạy,bò: 


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	+ Hoạt động học
- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Chạy chậm khoảng 100-120 m.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
- Bò dích dắc qua 7 điểm
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120 m.
	
	

	
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
	
	

	
	 Bò dích dắc qua 7 điểm
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	66. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá …; Thực phẩm 
giàu Vitamin và muối khoáng: rau, quả …
	Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
	Chơi hoạt động góc.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	67. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ 
chơi và sự đa dạng của chúng.
	+ Hoạt động học

- Một số con vật nuôi trong gia đình.
- Động vật sống trong rừng.
- Động vật sống dưới nước.
- Một số loài chim và côn trùng
	

	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả.
	
	

	68. Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước nóng bốc hơi".
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	Các hoạt động hàng ngày

	

	
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
	
	

	
	Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
	
	

	
	Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi".
	Quan sát sự bốc hơi của nước.

	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	69. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	+ Hoạt động học

- Gọi tên các thứ trong tuần.
	

	
	Gọi tên các thứ trong tuần.
	
	

	70. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí (trên-dưới; trước-sau; phải - trái) của đồ vật so với bạn khác.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau) so với bạn khác.
	+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau của đồ vật so với bạn khác.
+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bạn khác.
	

	
	Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bạn khác.
	
	

	71. Trẻ biết nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	72. Trẻ biết kể tên một số nghề phổ biến nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Kể một số nghề phổ biến, nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	74. Trẻ biết đọc và thể hiện tình  cảm qua các bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
Biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Mèo đi câu cá, Chim chích bông; Ong và bướm; Nàng tiên ốc
- Truyện: Hươu con biết lỗi; Giọng hát chim sơn ca...
	

	75. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Nhận dạng và phát âm chữ cái i, t, c.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái i, t, c.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	Hoạt động chơi theo ý thích 
buổi chiều.
	

	77. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ.
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 
	+ Trò chuyện vè bình đẳng giới 

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
	
	

	78. Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	79. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc thích minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	+ Hoạt động học

- Hát: Gà trống, mèo con và cún con; Con Cào cào; Chú voi con ở Bản Đôn ; Cá vàng bơi ; Chim chích bông.

- NH: Chị ong nâu và em bé; Hoa thơm bướm lượn, chim vành khuyên…

- TCÂN: Tai ai tinh; Ai nhanh nhất…
	

	
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	
	

	80. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Vẽ đàn vịt đang bơi.

- Vẽ con thỏ.

- Cắt, dán con cá.  
	

	81. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán con mèo

- Nặn một số côn trùng
- In đàn kiến bằng vân tay.


	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đào Thị Sáu



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Thế giới động vật” (4 tuần từ  22/12- 16/01/2026)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật: 4 T
Vật nuôi trong gia đình: 1T                                     (Từ 22/12-26/12/2025)
Động vật sống trong rừng: 1T (Từ 29/12-02/01/2026)

Động vật sống dưới nước: 1T (Từ 05/01-09/01/2026)

Một số loài chim và côn trùng: 1T (Từ 12/01 - 16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I (16/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	67. Trẻ kiểm soát được vận động chạy,bò: 


	Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	+ Hoạt động học
- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
- Chạy chậm khoảng 100-120 m.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
- Bò dích dắc qua 7 điểm
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120 m.
	
	

	
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
	
	

	
	 Bò dích dắc qua 7 điểm
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	68. Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá …; Thực phẩm 
giàu Vitamin và muối khoáng: rau, quả …
	Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
	Chơi hoạt động góc.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	
	
	

	69. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ 
chơi và sự đa dạng của chúng.
	+ Hoạt động học
- Một số con vật nuôi trong gia đình.
- Động vật sống trong rừng.
- Động vật sống dưới nước.
- Một số loài chim và côn trùng
	

	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả.
	
	

	70. Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước nóng bốc hơi".
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	Các hoạt động hàng ngày

	

	
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
	
	

	
	Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
	
	

	
	Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng: Ví dụ: "Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi".
	Quan sát sự bốc hơi của nước.

	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	71. Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày.
	+ Hoạt động học

- Gọi tên các thứ trong tuần.
	

	
	Gọi tên các thứ trong tuần.
	
	

	72. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí (trên-dưới; trước-sau; phải - trái) của đồ vật so với bạn khác.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau) so với bạn khác.
	+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía trên - phía dưới; phía trước - phía sau của đồ vật so với bạn khác.
+ Hoạt động học

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bạn khác.
	

	
	Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bạn khác.
	
	

	73. Trẻ biết nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	74. Trẻ biết kể tên một số nghề phổ biến nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Kể một số nghề phổ biến, nghề truyền thống nơi trẻ sống.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	75. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật
	Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái…của nhân vật

	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	76. Trẻ biết đọc và thể hiện tình  cảm qua các bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
Biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Mèo đi câu cá, Chim chích bông; Ong và bướm; Nàng tiên ốc...
- Truyện: Hươu con biết lỗi; Giọng hát chim sơn ca...
	

	77. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Nhận dạng và phát âm chữ cái i, t, c.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái i, t, c.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	78. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	Hoạt động chơi theo ý thích 
buổi chiều.
	

	79. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ.
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 
	+ Trò chuyện về bình đẳng giới 

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
	
	

	80. Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	81. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc thích minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	+ Hoạt động học

- Hát: Gà trống, mèo con và cún con; Con Cào cào; Chú voi con ở Bản Đôn ; Cá vàng bơi; Chim chích bông.

- NH: Chị ong nâu và em bé; Hoa thơm bướm lượn, chim vành khuyên…

- TCÂN: Tai ai tinh; Ai nhanh nhất…
	

	
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	
	

	82. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


	Phối hợp các kỹ năng vẽ/xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Vẽ đàn vịt đang bơi.

- Vẽ con thỏ.

- Cắt, dán con cá.  
	

	83. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	+ Hoạt động học

- Cắt, dán con mèo

- Nặn một số côn trùng
- In đàn kiến bằng vân tay.
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